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PHẦN I. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên trong giai đoạn hiện nay là tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập cũng như phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh theo tinh thần của nghị quyết số 29-NQ/TW hộinghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Để đạt được mục tiêutrên, tôi nhận thấy cách tổ chức dạy học theo nhóm học tập rất có hiệu quả. Dạy học theo nhóm học tập là mô hình áp dụng phương pháp dạy học thay thế phương pháp dạy truyền thống, chuyển đổi từ dạy học truyền thụ của giáo viên sang tổ chức hoạt động tự học của học sinh.

 Như chúng ta đã biết, yêu cầu làm việc theo nhóm là rất cần thiết. làm việc theo nhóm có thể tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung, hoàn thiện cho nhau những điểm yếu. Hơn nữa phương pháp dạy học theo nhóm là một trong những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Trong phương pháp hoạt động nhóm nổi lên mối quan hệ giao tiếp giữa học sinh với học sinh. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được điều chỉnh, qua đó học sinh nâng mình lên một trình độ mới. Đặc biệt hoạt động trong tập thể, nhóm sẽ làm cho từng thành viên quen dần với sự phân công công tác trong lao động xã hội, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cộng đồng. Mô hình này nhằm chuẩn bị cho học sinh thích ứng với đời sống, trong đó mỗi người sống và làm việc theo sự phân công, hợp tác với tập thể cộng đồng.

Thực tế dạy học theo nhóm nâng cao tính tương tác giữa các thành viên trong nhóm, thường ở dạng tương tác mặt đối mặt. Nó có những tác động tích cực đối với học sinh như: kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực; tăng cường hiệu quả học tập; tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân học sinh; yêu cầu áp dụng nhiều năng lực khác nhau; tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường động cơ học tập; khích lệ mọi thành viên tham gia học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát triển mối quan hệ gắn bó, quan tâm đến nhau. Ngoài ra, việc học theo nhóm còn tạo điều kiện cho các em thoải mái hơn, mạnh dạn hơn, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện như đang trao đổi chứ không phải là gò ép học tập. Hơn nữa trẻ em vốn ưa quan sát, tò mò, thích nhận xét, so sánh, thích được vui chơi, thi đua để trở thành người chiến thắng.

Luyện từ và câu là một phân môn thường bị cho là khô và khó. Thực tế muốn giảng dạy tốt môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng đòi hỏi người giáo viên phải có vốn từ rộng, có trình độ chuyên môn vững vàng và đặc biệt là có kinh nghiệm trong việc tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm. Từ nhận thức đó, sau nhiều năm giảng dạy lớp 5 và đặc biệt là những năm đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học tôi thường xuyên học hỏi ở đồng nghiệp, tìm cách sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 sao cho có hiệu quả cao hơn. 
Học nhóm còn là một trong những phương pháp giúp các em tự rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực trên cơ sở làm việc hợp tác. Thông qua học nhóm, các em được cùng làm những công việc mà một mình không thể tự làm được trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với học sinh lớp 5, việc rèn cho các em các kỹ năng hợp tác nhóm là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục trong thời kì mới. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm khi dạy Luyện từ và câu cho học sinh lớp 5” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Tiểu học thông qua việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để đặc điểm tâm sinh lý của các em.


- Nghiên cứu, tìm hiểu về hình thức tổ chức hoạt động nhóm, giúp bản thân đúc rút kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm một cách có hiệu quả trong quá trình dạy học nói chung và dạy Luyện từ và câu nói riêng.

- Tạo nguồn tạo liệu để dạy học theo nhóm cho học sinh lớp 5 đạt hiệu quả cao.

- Phát huy năng lực sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực hỗ trợ cho hoạt động nhóm.

- Nghiên cứu cách tiến hành tổ chức hoạt động nhóm, nguyên tắc thiết kế nhiệm vụ cho nhóm, một số hình thức chia nhóm và vai trò của giáo viên, học sinh khi tổ chức hoạt động nhóm.

3. Đối tượng nghiên cứu:
Phương pháp dạy học theo nhóm, cách thành lập nhóm, cách tổ chức và hướng dẫn hoạt động nhóm khi dạy Luyện từ và câu cho học sinh lớp 5, các nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm, các vấn đề cần lưu ý khi tổ chức dạy học theo nhóm, tạo môi trường hợp tác trong nhóm học tập của giáo viên và học sinh khối lớp 5.

4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm:
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và tập thể học sinh lớp 5C của trường do tôi giảng dạy.

5. Phạm vi và thời gian nghiên cứu:
Đề tài này được nghiên cứu từ thực trạng dạy và học theo nhóm tại Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, có tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp trong trường và một số trường bạn.
Tôi bắt đầu nghiên cứu kinh nghiệm này từ tháng 9 năm học 2022 - 2023 và được áp dụng từ đó đến nay.

6. Phương pháp nghiên cứu:
- Điều tra thực trạng Dạy - Học theo nhóm trong phân môn Luyện từ và câu của giáo viên và học sinh ở trường sở tại. 
-Đọc và tham khảo các tài liệu, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, ghi chép tích luỹ kinh nghiệm.

· Nghiên cứu các loại tạp chí ,sách viết về giáo dục tiểu học
· Nghiên cứu tài liệu tập huấn phương pháp dạy và học tích cực để thu thập những cách hướng dẫn tổ chức hoạt động nhóm, cách thiết kế nhiệm vụ cho nhóm.

· Thường xuyên trao đổi với các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy. Từ đó phân tích, chọn lọc để có biện pháp tối ưu trong việc dạy học theo nhóm.

· Thông qua thực tế giảng dạy của bản thân và dự giờ đồng nghiệp để tìm ra cái được, cái hạn chế và biện pháp khắc phục.

· Phỏng vấn các đối tượng học sinh để tìm hiểu sự hứng thú của các em đối với việc học theo nhóm.

·  Đọc tài liệu giáo dục có liên quan đến tâm lí học sinh, tài liệu, sách giáo khoa liên quan đến nội dung nghiên cứu.

·  Đọc và tìm hiểu một số phương pháp dạy Tiếng Việt, các tài liệu bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt.

Quan sát quá trình học tập trong lớp, ngoài giờ học tập, đặc biệt theo dõi trong những giờ thảo luận nhóm của học sinh để đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học theo nhóm.

7. Kế hoạch nghiên cứu:
Để thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã tiến hành theo các bước sau:

1. Bước 1: Tìm hiểu sơ bộ, sưu tập tài liệu. 

2. Bước 2: Điều tra thực tế, sưu tập tài liệu.

3. Bước 3: Xử lý tài liệu. 

4. Bước 4: Lập đề cương chi tiết. 

5. Bước 5: Hoàn thành SKKN. 
PHẦN II. NỘI DUNG
Chương I: Một số vấn đề về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn

1. Cơ sở lý luận:
Dạy học theo nhóm được coi là một phương pháp dạy học tích cực - lấy học sinh làm trung tâm. Những người tham gia trong nhóm phải có mối quan hệ tương hỗ, giúp đỡ và phối hợp lẫn nhau. Nói cách khác là tồn tại tương tác “mặt đối mặt” trong nhóm học sinh. Học sinh trong nhóm cùng thực hiện nhiệm vụ chung. Điều này đòi hỏi trước tiên là phải có sự phụ thuộc tích cực giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm cần hiểu rằng họ không thể trốn tránh trách nhiệm, hay dựa vào công việc của những người khác. Trách nhiệm cá nhân là then chốt đảm bảo cho tất cả các thành viên trong nhóm thực sự mạnh lên trong quá trình hoạt động nhóm. Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Học hợp tác nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội trên cơ sở làm việc hợp tác. Thông qua hoạt động nhóm, các em có thể cùng nhau làm những công việc mà tự mình không thể làm được trong một thời gian nhất định.

Học theo nhóm giúp học sinh hình thành các kĩ năng xã hội và các phẩm chất nhân cách cần thiết như: kĩ năng tổ chức, quản lí; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng hợp tác, có trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, sự quan tâm và mối quan hệ khăng khít, sự ủng hộ cá nhân và khuyến khích tinh thần học hỏi lẫn nhau; xác định giá trị của sự đa dạng và tính gắn kết; khuyến khích ý thức tự giác, tự kỉ luật cao. Học theo nhóm giúp học sinh thể hiện mối quan hệ bình đẳng, dân chủ và nhân văn như: tạo cơ hội bình đẳng cho mỗi cá nhân học sinh tự khẳng định mình và được phát triển. Nhóm làm việc sẽ khuyến khích học sinh giao tiếp với nhau và như vậy sẽ giúp cho những em nhút nhát, thiếu tự tin có nhiều cơ hội hòa nhập với lớp học. Thêm vào đó, học theo nhóm còn tạo ra môi trường hoạt động mang bầu không khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ trên cơ sở cố gắng hết sức và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, học sinh có cơ hội được tham gia tích cực vào hoạt động nhóm. Mọi ý kiến của các em đều được tôn trọng và có giá trị như nhau, được xem xét, cân nhắc cẩn thận. Từ đó sẽ khắc phục tình trạng áp đặt, uy quyền, làm thay, thiếu tôn trọng... giữa những người tham gia hoạt động, đặc biệt giữa giáo viên và học sinh.
2. Cơ sở thực tiễn: 
Hiện nay, trình độ giáo viên ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, khi tiến hành giảng dạy cho học sinh, giáo viên vẫn gặp khó khăn trong việc xác định phương pháp dạy học và các mạch kiến thức cần truyền thụ cho học sinh, dẫn đến hiệu quả giảng dạy chưa cao. Vì thế nhiều học sinh chưa thật sự yêu thích môn Tiếng Việt nói chung, phân môn Luyện từ và câu nói riêng. Đa phần học sinh làm bài mới chỉ đạt ở mức độ đúng dạng bài. Từ ngữ mà các em dùng còn khô khan, chưa biết sử dụng linh hoạt các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.Thực tế cho thấy nếu như tổ chức nhóm hoạt động đúng bản chất thì mọi hoạt động dạy và học diễn ra rất hiệu quả.

Phương pháp dạy học theo nhóm được đánh giá là một phương pháp dạy học tích cực, chủ động, sáng tạo, đồng thời phát huy khả năng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Đặc biệt hoạt động trong tập thể nhóm sẽ giúp cho học sinh quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cộng đồng. Với cách học này sẽ giúp cho học sinh thích ứng dần với đời sống xã hội mà trong đó mỗi người sống và làm việc theo sự phân công, hợp tác với tập thể cộng đồng, nhất là với học sinh lớp 5. Khi học sinh được học theo nhóm thì kết quả học tập thường cao hơn, hiệu quả làm việc tốt hơn, khả năng ghi nhớ lâu hơn. Nhóm làm việc còn cho phép các em thể hiện vai trò tích cực đối với việc học của mình - hỏi, biểu đạt, đánh giá công việc của bạn; thể hiện sự khuyến khích và giúp đỡ, tranh luận và giải thích... Học tập theo nhóm học sinh được hình thành rất nhiều kĩ năng nhận thức như biết đưa ra ý tưởng của mình trong môi trường, cùng phối hợp, giải thích, học hỏi lẫn nhau bằng ngôn ngữ và phương thức tác động qua lại. 
Ngoài ra, việc học theo nhóm còn giúp các em hình thành và phát triển các kĩ năng sống rất cần thiết cho mỗi cá nhân sau này. Chính vì thế, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm cho học sinh khi dạy Luyện từ và câu.

Chương II. Thực trạng và nguyên nhân
1. Thực trạng:

Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy phân môn Luyện từ và câu là một phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong trường Tiểu học. Qua thực tế dạy học ở trường tôi nói riêng, và một số trường tiểu học trong thành phố Hà Nội nói chung, tôi thấy thực trạng sau:

* Về giáo viên:

Đa số giáo viên có thể hiện cải tiến phương pháp giảng dạy trên lớp, nắm vững tinh thần đổi mới phương pháp dạy học “ Lấy học sinh làm trung tâm”, nhiều tiết dạy gây hứng thú học tập cho học sinh. Tuy nhiên, việc cải tiến phương pháp chưa thật sự triệt để nên quá trình Dạy- Học còn thiên về diễn giảng. Phương pháp dạy học theo nhóm chưa được giáo viên sử dụng một cách thường xuyên. Theo nhiều giáo viên thì học hợp tác nhóm là xếp các em vào một nhóm để cùng giải quyết một vấn đề khó, một câu hỏi khó mà một em học sinh bình thường không thể giải quyết được. Trình độ nhận thức của học sinh còn hạn chế, các em rụt rè, chưa chịu hoạt động nhiều nên việc học theo nhóm không có chất lượng vì thế chưa nhìn thấy cái được mà học nhóm mang lại. 

Việc dạy học theo nhóm còn bị hạn chế bởi không gian chật hẹp của lớp học, bởi thời gian hạn định cho một tiết học, giáo viên phải mất nhiều thời gian chuẩn bị đồ dùng và thiết kế nhiệm vụ cho nhóm. Chính vì lẽ đó mà giáo viên ngại đổi mới, ngại dạy học theo nhôm, hoặc có sử dụng thì cũng còn mang tính hình thức. Thường thì giáo viên chỉ thực hiện khi có thao giảng, dự giờ, đôi khi việc vận dụng phương pháp dạy học nhóm còn chưa phù hợp với nội dung bài dạy, dẫn đến kết quả chưa cao. Một số giáo viên nhiệt tình hưởng ứng, song chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động nhôm nên hiệu quả cũng chưa cao. Tuy nhiên nếu tổ chức một cách hợp lí và học sinh đã quen với hoạt động này thì sẽ có kết quả rất tốt.

* Về học sinh:

Các em học tập còn gò bó, ít hoạt động, hầu như chỉ có một số ít học sinh có năng lực tốt tham gia tìm hiểu bài theo sự hướng dẫn của giáo viên, còn phần lớn các em chỉ ngồi nghe và thụ động tiếp thu theo khả năng hiểu biết của mình, các em chưa biết tìm tòi, phát hiện và mạnh dạn nêu ý kiến của cá nhân mình trước tập thể. Từ đó dẫn đến không khí lớp học trầm, chất lượng học tập chưa cao.
Kết quả khảo sát thái độ học tập và chất lượng môn Tiếng Việt vào đầu năm học 2022 - 2023 ở lớp 5C(50 học sinh) do tôi chủ nhiệm như sau:

	Năm học
	Sĩ số
	Thái độ học tập
	Môn Tiếng Việt

	
	
	Thích học tập theo nhóm
	Không thích học tập theo nhóm
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2022-2023
	50
	19
	38
	31
	62
	18
	36
	29
	58
	3
	6


2. Nguyên nhân:

Qua điều tra, khảo sát, tôi nhận thấy kết quả học tập của các em chưa cao, nhiều em chưa hứng thú được học theo nhóm. Xuất phát từ thực trạng đó, kết hợp với thực tế việc dạy và học theo nhóm cho học sinh lớp 5 ở Tiểu học Nam Thành Công đối chiếu với việc đổi mới phương pháp dạy học của ngành giáo dục cùng với kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm giảng dạy lớp 5, tôi nghĩ chúng ta cần phải có giải pháp mới để dạy học theo nhóm ở các môn học nói chung và Luyện từ và câu nói riêng đạt hiệu quả cao hơn.
Chương III:  Một số giải pháp thực hiện.

1. Nắm chắc cấu trúc chung của quá trình dạy học theo nhóm:
Bước 1: Giao nhiệm vụ (Làm việc cả lớp)
- Giới thiệu chủ đề

- Xác định nhiệm vụ các nhóm

- Thành lập các nhóm

- Chuẩn bị chỗ làm việc

Bước 2: Lập kế hoạch làm việc

- Thỏa thuận quy tắc làm việc

- Tiến hành giải quyết nhiệm vụ

- Chuẩn bị báo cáo kết quả.

Bước 3: Trình bày và đánh giá kết quả (Làm việc cả lớp)
- Các nhóm trình bày kết quả

- Đánh giá kết quả

2. Nắm chắc các nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm:
Để hướng dẫn học sinh học hợp tác nhóm đạt hiệu quả tôi luôn chú ý đảm bảo thực hiện đúng những nguyên tắc sau:

2.1. Tạo môi trường hợp tác trong nhóm:
Học hợp tác nhóm đòi hỏi sự trao đổi qua lại tích cực giữa các học sinh trong nhóm. Sự tương tác “mặt đối mặt” có tác động tích cực đối với học sinh như tăng cường động cơ học tập, làm nảy sinh những hứng thú mới, kích thích sự giao tiếp, chia sẻ tư tưởng và đáp án để giải quyết vấn đề, tăng cường các kĩ năng bày tỏ thái độ, biểu đạt, phản hồi bằng các hình thức như lời nói, ánh mắt, cử chỉ, khích lệ mọi thành viên tham gia, phát triển mối quan hệ gắn bó, quan tâm đến nhau. Đặc biệt, tôi luôn quan tâm, theo dõi và hướng dẫn học sinh cách góp ý bạn sao cho dễ nghe, dễ tiếp thu, tranh luận có lí nhưng không gay gắt, nóng nảy, khi nói nhìn thẳng vào bạn, mạnh dạn, tự tin; động viên khích lệ bạn khi bạn có tiến bộ, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong diễn đạt hay trình bày.

2.2. Sự phối hợp tích cực giữa các thành viên trong nhóm:
Trong hoạt động hợp tác nhóm, học sinh phải nhận thấy được trách nhiệm giải quyết nhiệm vụ chung của mình. Vì vậy các thành viên của nhóm phải gắn kết với nhau theo cách nghĩ mỗi cá nhân cũng như toàn nhóm chỉ có thể thành công nếu cố gắng hết sức mình.Vì vậy, ngay từ đầu tôi xác định rõ cho các em hiểu được trách nhiệm của mình trong nhóm học tập là:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo các thành viên trong nhóm mình đều hoàn thành nhiệm vụ được giao (Bạn nào xong trước thì cùng hỗ trợ cho bạn mình để nhiệm vụ của nhóm được hoàn thành, nhắc các bạn cùng tham gia thảo luận)

2.3. Nâng cao trách nhiệm cá nhân:
Nhóm học tập được tổ chức sao cho từng thành viên trong nhóm không thể trốn tránh công việc, hoặc trách nhiệm học tập. Mọi thành viên đều phải học, đóng góp phần mình vào công việc chung và thành công của nhóm. Mỗi thành viên thực hiện một vai trò nhất định. Các vai trò ấy được luân phiên thường xuyên trong các nội dung hoạt động khác nhau (nhóm trưởng, thư kí, báo cáo viên…) Mỗi thành viên đều hiểu rằng không thể dựa vào công việc của người khác. Dưới sự điều khiển của nhóm trưởng, tất cả các thành viên trong nhóm đều phải làm việc. Có thể mỗi cá nhân có tiến độ thực hiện công việc khác nhau. Nếu gặp khó khăn hay tốc độ chưa đảm bảo, tôi khuyến khích các em có năng lực tốt hơn theo dõi giúp đỡ bạn. Khi cần thảo luận hoặc thống nhất nội dung gì, nhóm trưởng nêu yêu cầu, mọi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm đóng góp ý kiến. Nhóm sẽ kịp thời biểu dương những bạn có nhiều ý kiến hay hoặc những thành viên vốn rụt rè nhút nhát mà có tiến bộ. Từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong nhóm.

2.4. Sử dụng kĩ năng giao tiếp và kĩ năng xã hội

Giáo viên luôn chú ý rèn cho học sinh các kĩ năng làm việc trong nhóm như:
- Kĩ năng hình thành nhóm: tham gia ngay vào hoạt động nhóm, không rời khỏi nhóm.

- Kĩ năng giao tiếp: biết chờ đợi đến lượt, tóm tắt và xử lí thông tin, biết chấp nhận ý kiến đúng và bổ sung ý kiến…

- Kĩ năng xây dựng niềm tin: bày tỏ sự ủng hộ qua ánh mắt, nụ cười, yêu cầu giải thích, giúp đỡ và sẵn sàng giải thích giúp bạn.

- Kĩ năng giải quyết mối bất đồng như: kìm chế bực tức, không xúc phạm khi bạn phản đối ý kiến…

Có những kĩ năng có thể rèn được ngay, nhưng cũng có những kĩ năng với một số học sinh thì cần cả một quá trình.

2.5. Rút kinh nghiệm tương tác nhóm

Sau mỗi hoạt động hợp tác, giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá quá trình hoạt động của mỗi thành viên trong nhóm (những mặt tốt trong hoạt động chung và những đóng góp cá nhân nổi bật cần được phát huy, những mặt cần thay đổi, cải thiện để hoạt động của nhóm có hiệu quả hơn). Điều này giúp học sinh học được kĩ năng hợp tác với người khác một cách có hiệu quả.

2.6. Chức danh và vai trò của học sinh trong hoạt động nhóm
Tùy vào số lượng của nhóm mà giáo viên đề ra các chức danh. Ví dụ: nhóm trưởng, thư ký, báo cáo, quản lý thời gian, giám sát, liên lạc,… Để việc hoạt động nhóm thực sự có hiệu quả giáo viên phải phân công nhiệm vụ, quy định thời gian rõ ràng và cụ thể cho các thành viên trong nhóm.

Các thành viên trong nhóm thay phiên làm nhóm trưởng, thư ký, báo cáo,…ở mỗi lần làm việc nhóm. Làm như thế tránh tình trạng mỗi thành viên đóng một vai trò trong thời gian quá lâu. Vai trò cụ thể của các thành viên trong một nhóm như sau:

- Nhóm trưởng: Đóng vai trò quan trọng nhất, nhóm trưởng là người khởi động thảo luận nhóm, tạo bầu không khí vào đề một cách sinh động, chân tình và thật sự thoải mái, là người điều hành hoạt động của nhóm, giải thích rõ nhiệm vụ hoạt động của nhóm, tóm tắt, kiểm tra sự hiểu biết vấn đề trao đổi, thống nhất ý kiến của nhóm, xây dựng bầu không khí ấm áp, giải quyết các “mâu thuẫn” trong quá trình hoạt động nhóm. Với vai trò này học sinh có nhiều năng lực hơn, đặc biệt là năng lực quản lí, giám sát và hướng dẫn bạn. Trong khi thảo luận, nhóm trưởng phải điều động được tất cả các thành viên tham gia tích cực vào nội dung thảo luận, phải biết lắng nghe, khuyến khích các bạn rụt rè, ngăn chặn những bạn nói nhiều, theo dõi và quan sát phản ứng của từng bạn để điều chỉnh kịp thời. Khai thác nội dung bằng cách đặt câu hỏi kích thích tư duy của từng bạn. Phát hiện những mâu thuẫn trong cách trình bày của mỗi thành viên, tổng kết lại ý kiến của nhóm sau khi đã thảo luận. Chính vì thế chúng ta cần hướng dẫn cho học sinh ngay từ những lần đầu tiên làm việc nhóm theo các hình thức đến khi quen việc, các em phải cùng nhau hợp sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi làm việc theo nhóm, tự các nhóm có quyền lựa chọn cách thực hiện nào tùy thích, sao cho khi nhóm trình bày phải đạt được yêu cầu mà giáo viên đã giao.

- Thư kí: Ghi chép, tóm tắt mọi ý kiến, tổng hợp ý kiến, đồng thời cùng các thành viên trong nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến về nhiệm vụ được giao của nhóm, ghi lại sự tiến bộ của bạn để báo cáo với thầy cô.
- Báo cáo viên: Thay mặt các thành viên trong nhóm báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình và giải trình ý kiến thắc mắc trước lớp, đồng thời cùng các thành viên trong nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến về nhiệm vụ được giao qua từng hoạt động.

- Các thành viên: Trao đổi, bàn bạc, chia sẻ, đóng góp, thống nhất chung ý kiến về nhiệm vụ được giao.

3. Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức dạy học theo nhóm:
3.1. Cách thành lập nhóm học tập:
Khi phân chia nhóm tôi thường dựa trên các cơ sở sau:

- Số lượng học sinh trong lớp.

- Nội dung của bài học.

- Đặc điểm của học sinh.

Còn cách chia nhóm như thế nào cho hợp lý? Điều này giáo viên phải linh động, có thể theo một tiêu chuẩn nào đó của bài học hay của giáo viên và cũng có thể hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi dạy, tôi thường chia nhóm theo các kiểu sau:

- Nhóm ngẫu nhiên (Chia nhóm một cách ngẫu nhiên): Chia nhóm theo biểu tượng;đếm số; tháng sinh nhật ;đặc điểm bên ngoài; chia nhóm ngẫu nhiên trên ClassDojo.
- Nhóm chủ định: Giáo viên chủ động đưa ra yêu cầu theo đối tượng học sinh, nắm bắt được trình độ từng học sinh. Với kiểu chia này tôi thường áp dụng các cách chia nhóm như: Theo giới; Theo sở thích; Theo trình độ: khác nhau hoặc tương đồng (đa dạng hoặc đồng nhất)

3.2. Số lượng học sinh trong nhóm

Số lượng học sinh trong nhóm tùy thuộc vào hoạt động mà giáo viên muốn thực hiện.

- Nhóm nhỏ: 2-3 học sinh

- Nhóm vừa: 4-5 học sinh

- Nhóm lớn: 6-8 học sinh.

Nếu nhóm càng đông thì các em càng tự tin hơn với những gì nhóm khám phá được, càng có nhiều kinh nghiệm bản thân để chia sẻ và giáo viên tốn ít thời gian đảo quanh các nhóm. Tuy nhiên có thể số học sinh không làm việc nhiều hơn, thời gian để nhóm đi đến quyết định càng dài và khó đạt được đồng thuận. Còn nhóm ít thì sẽ hạn chế tình trạng học sinh “ăn theo” và quyết định càng nhanh. Để hoạt động nhóm thực sự có hiệu quả, ngay từ đầu năm học tôi đã tìm hiểu, phân loại học sinh về nhận thức, năng lực, hoàn cảnh, phẩm chất và lấy đó làm tiền đề cho việc chia nhóm.

 Nhóm hoạt động có hiệu quả là nhóm gồm các thành viên có năng lực đa dạng: khả năng nhận thức cao, vừa và thấp, đa dạng về thành phần xuất thân, điều kiện kinh tế, môi trường sống…Với nhóm như vậy, mỗi một vấn đề cần giải quyết sẽ chứa đựng sự cân nhắc toàn diện hơn. Thành lập nhóm xong, các em tự đặt tên cho nhóm dựa vào đặc trưng của nhóm, ví dụ: nhóm Chăm Chỉ, nhóm Đoàn Kết, nhóm Sáng TạoQua việc này, tôi nhận thấy ở mỗi nhóm, các em đều có ý tưởng riêng, các em có hứng thú và đoàn kết, có trách nhiệm với nhau trong việc đề ra các quy định riêng của nhóm và tự giác thực hiện.

Giai đoạn đầu, giáo viên cố gắng sắp xếp sao cho mỗi nhóm đều có một nhóm trưởng có năng lực điều hành (sau này sẽ luân phiên thay đổi), có một thành viên trong ban cán sự lớp, ban chỉ huy chi đội và nếu có thể thì có đủ các thành viên trong các ban, cân bằng lượng nam nữ trong nhóm.

Trước đây ngồi học là lấy bảng làm trung tâm để tiếp thu kiến thức của thầy cô, và chú ý nghe thầy cô giảng bài. Ngày nay, ngồi học tức là ngồi làm việc, ngồi để thực hiện một nhiệm vụ không đơn thuần chỉ nhìn về phía bảng, các em chỉ nghe phổ biến nhiệm vụ sau đó cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đó trên tinh thần hợp tác, chia sẻ ngay trên bàn mình ngồi.Việc tổ chức hoạt động nhóm thường xuyên thay đổi vị trí ngồi học, lúc thì ngồi học chỗ này, tiết học sau lại ngồi chỗ khác. Hay nói cách khác áp dụng hình thức dạy học theo nhóm thì chỗ ngồi của học sinh là chỗ ngồi không ổn định.
3.3. Thành phần nhóm:
Tùy theo đặt thù của bộ môn và nội dung thảo luận, giáo viên có thể chia nhóm theo các thành phần khác nhau. Chẳng hạn: nhóm học sinh có cùng trình độ, có cùng sở thích hoặc nhóm có đủ các thành phần. Hai yếu tố cần thiết cho hoạt động nhóm là sự an toàn và thách thức. Nhóm “bạn bè” sẽ cho học sinh cảm giác an toàn nhất.

Thực tế, muốn thành công trong cuộc sống đòi hỏi con người có lúc phải làm việc với tất cả mọi người. Vì vậy, giáo viên cần thuyết phục học sinh làm việc theo nhóm, vượt qua những điều thích và không thích của cá nhân. Nếu những học sinh có trình độ khác nhau cùng thảo luận trong một nhóm thì các em dễ giúp nhau cùng tiến bộ trên một diện rộng nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải tạo điều kiện cho những em có cùng khả năng (đặc biệt những học sinh có năng lực tốt) được làm việc cùng nhau để nâng cao khả năng hiểu biết của mình trong quá trình tìm hiểu. Các nhóm sẽ làm việc tốt nhất, cho dù là thành phần như thế nào nếu như các em trở thành đồng đội tốt của nhau và hài hòa được kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ của nhóm.

3.4. Thời gian duy trì nhóm:
Thông thường nhóm cần được duy trì sao cho đủ thời gian để các thành viên hiểu nhau, có được các kỹ năng cần thiết để cùng khám phá và đi đến thống nhất kết luận chung. Không nên duy trì quá lâu dễ gây ra sự nhàm chán, dẫn đến tình trạng trì trệ, thiếu năng động, dựa dẫm vào nhau, cong vẹo cột sống, lệch mắt…

3.5. Thiết kế nhiệm vụ cho hoạt động nhóm

Nhiệm vụ nhóm phải đủ độ khó, cần đến sự hợp tác của học sinh để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn như:

- Vấn đề đòi hỏi thảo luận, giải thích: Các nhóm tìm hiểu và thảo luận một chủ đề cho trước (bức tranh, một bài thơ hay phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu,…), tập hợp những ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm.

- Giải quyết một vấn đề, bài tập: Các nhóm tìm hiểu một vấn đề hay một tình huống còn bỏ ngỏ và quyết định xem có thể làm gì. Ví dụ: Giải quyết một vấn đề về môi trường hay xã hội, giải quyết một bài tập khó, phân tích một câu ghép,…

Khi thiết kế nhiệm vụ nhóm giáo viên cần xác định rõ:

- Nhiệm vụ cần cho kiểu nhóm chủ định hay nhóm ngẫu nhiên?

- Nhiệm vụ đó phải phù hợp với số lượng học sinh trong nhóm.

- Nhiệm vụ nhóm cần khoảng bao nhiêu thời gian mới đủ hoàn thành?

- Nhiệm vụ chung cho cả lớp hay mỗi nhóm một nhiệm vụ?

3.6. Các bước tổ chức hoạt động nhóm: 
Bước 1: Chuẩn bị cho tổ chức hoạt động nhóm

- Xác định các nội dung cho hoạt động nhóm - Xác định thành phần nhóm.

- Xác định quy mô nhóm.

- Xác định thời gian của từng hoạt động học nhóm

Bước 2: Tiến hành tổ chức dạy học theo nhóm

- Chia nhóm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

- Giao nhiệm vụ cho hoạt động nhóm.

- Hỗ trợ và hướng dẫn khi cần.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả làm việc (tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả và xử lý tình huống khi học sinh không có ý nhận xét - nếu mỗi nhóm có các nhiệm vụ khác nhau)

Bước 3: Tổng kết hoạt động học nhóm

- Giáo viên tổng hợp, phân tích ý kiến và kết luận.

- Đánh giá kết quả hoạt động nhóm.

3.7. Vai trò của giáo viên trong hoạt động nhóm

Khi tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm, giáo viên giữ các vai trò sau:

- Cung cấp nhiệm vụ có thách thức và tạo điều kiện để nhóm hoàn thànhnhiệm vụ.

- Cân nhắc việc chia nhóm, thay đổi nhóm, tạo nhóm mới để đảm bảo hai yếu tố an toàn và thách thức trong hoạt động nhóm.

- Quản lí hoạt động nhóm (quan sát quá trình hoạt động nhóm, hỗ trợ và hướng dẫn khi cần thiết, khen ngợi và động viên học sinh).

- Giáo viên là người điều động các nhóm làm việc.

- Giáo viên quan sát và theo dõi hoạt động, công việc của từng nhóm để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

- Trong quá trình quan sát các nhóm làm việc, giáo viên cần phát hiện các sai lầm mà các nhóm mắc phải khi tham gia nhóm, những sai lầm mang tính điển hình và chưa được sửa chữa để cuối phần thảo luận nhóm giáo viên có nhận xét, góp ý.

- Giáo viên nhắc lại các ý kiến mà nhóm đã trình bày một lần nữa, khẳng định lại ý kiến của nhóm để các em suy nghĩ, xem thử cần bổ sung ý kiến hay không. Nhấn mạnh các khái niệm, các ý quan trọng của bài học.

- Giáo viên tóm tắt, tổng hợp, liên kết các ý kiến của từng nhóm thảo luận theo thứ tự để nêu bật được nội dung bài học.

- Giáo viên hướng dẫn và giúp đỡ các nhóm nếu các nhóm có gặp khó khăn trong quá trình thảo luận.

Lưu ý: chúng ta không nên can thiệp sâu vào quá trình làm việc của nhóm, chẳng hạn đóng góp ý kiến như một thành viên của nhóm hoặc hỏi nhiều câu hỏi làm ảnh hưởng đến sự tập trung của nhóm.

3.8. Hướng dẫn học sinh thảo luận và báo cáo kết quả:
Khi giao nhiệm vụ học tập cho học sinh, ngôn từ của giáo viên phải rõ ràng, mạch lạc để đảm bảo cho học sinh hiểu rõ, tránh thất bại trong hoạt động giải quyết nhiệm vụ. Giáo viên có thể hỏi thêm những câu hỏi phụ để kiểm tra xem học sinh đã hiểu nhiệm vụ được giao chưa, câu hỏi phụ phải đảm bảo cho sự trao đổi hai chiều, đảm bảo việc giao nhiệm vụ thực hiện một cách có hiệu quả và đảm bảo học sinh sẵn sàng bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ đó. 
Khi bắt đầu làm việc, tôi giao nhiệm vụ cho nhóm học tập, các nhóm tự phân công các thành viên trong nhóm, mỗi người một việc, sau đó cá nhân làm việc độc lập rồi từng em đưa ra ý kiến để thảo luận trong nhóm. Ý kiến thống nhất được ghi nhận để chuẩn bị trình bày trước lớp. Người trình bày cũng nên luân phiên để tạo điều kiện cho tất cả học sinh được rèn luyện kĩ năng nói trước tập thể. Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên thường xuyên theo dõi để hướng dẫn, giúp đỡ các nhóm trao đổi thảo luận đúng yêu cầu bài học. Quy trình là như vậy nhưng không dễ gì để các em nắm được ngay nếu không có sự hướng dẫn chỉ bảo từng bước một của giáo viên.

Đầu tiên, giáo viên hướng dẫn học sinh biết cách tự học, thông qua tự trải nghiệm, khám phá, nghiên cứu tài liệu để có được những hiểu biết cá nhân về bài học. Đây cũng là bước khởi đầu của hoạt động nhóm. Các em làm việc cá nhân cùng với tài liệu học tập.  Việc tự học có thể dành cho phần Nhận xét, hoặc hoạt động Thực hành của mỗi bài Luyện từ và câu. 
Trong quá trình theo dõi hoạt động của các nhóm, giáo viên đưa ra những gợi ý, nhắc lại những biện pháp và cách thức để hoàn thành công việc được giao, giải đáp các thắc mắc và dạy các kĩ năng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.  Khi học sinh gặp khó khăn, giáo viên đưa ra những gợi ý cần thiết như liên hệ những kiến thức đang trao đổi với những kiến thức học sinh đã được học, tạo ra mối quan hệ giữa kiến thức mới và những kiến thức học sinh đã biết, đã trải nghiệm. Giáo viên luôn cố gắng quan tâm đến tất cả các nhóm ở mỗi phần công việc, vì ở nhóm nào cũng có đối tượng tiếp thu chậm cần giúp đỡ và đối tượng có năng lực tốt cần nâng cao kiến thức và cũng để nhắc nhở, động viên khích lệ các em làm việc tốt hơn. Khi gặp vấn đề khó, tất cả các nhóm đều vướng mắc, giáo viên tổ chức cho các em hoạt động chung cả lớp, giúp các em tháo gỡ kịp thời. Với từng bài học cụ thể, giáo viên nên dự kiến trước các khó khăn của đa số học sinh để quan sát và giúp đỡ đúng thời điểm. 
Để đảm bảo cho tất cả học sinh đều tham gia làm việc một cách chủ động, giáo viên nên khuyến khích, động viên các em (nhất là các em còn nhút nhát), giao nhiệm vụ cho nhóm trưởng quản lý và theo dõi phân công các thành viên trong nhóm làm việc.

Khi hết thời gian làm việc, giáo viên cho đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận. Nếu khác nhiệm vụ thì đại diện từng nhóm lên báo cáo. Thành viên báo cáo không nhất thiết là báo cáo viên mà có thể là thành viên khác trong nhóm như thư ký, nhóm trưởng hay quản lý thời gian… để em nào cũng chủ động, tranh ỷ lại, các thành viên trong nhóm đều phải tham gia trả lời, các nhóm khác nghe, nhận xét. Qua hoạt động này, giáo viên có thể kiểm tra được sự hợp tác của các thành viên trong nhóm và đánh giá được khả năng kiểm tra chéo của các nhóm trưởng. Nếu cùng nhiệm vụ thì đại diện một đến hai nhóm lên báo cáo, các nhóm khác quan sát và so sánh với kết quả của nhóm mình, sau đó nhận xét.

Trước khi cho đại diện nhóm trình bày, giáo viên nêu lại vấn đề để cả lớp tập trung lắng nghe, rèn cho học sinh có thói quen lắng nghe và khuyến khích các em đưa ra nhận xét cụ thể hoặc ý kiến bổ sung cho nội dung nhóm bạn vừa trình bày. Cao hơn nữa là tập cho học sinh đặt vấn đề, nêu câu hỏi tạo tình huống phản biện. Quá trình báo cáo kết quả thảo luận nếu điều hành tốt thì sẽ giúp học sinh rút thêm kinh nghiệm khi điều hành thảo luận trong nhóm sau này và kĩ năng hợp tác nhóm của học sinh sẽ ngày một cao hơn. 
Giáo viên nên hướng dẫn các em luân phiên thay đổi báo cáo viên trong nhóm. Ban đầu, những học sinh có năng lực trình bày lưu loát sẽ báo cáo kết quả, sau đó thì luân chuyển để em nào cũng được trình bày, nhằm rèn cho các em thói quen trình bày trước đám đông, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.  Việc này khiến học sinh nào cũng phải nỗ lực hết khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Các em khác cũng chuẩn bị sẵn phương án giúp đỡ, điều đó tăng cường mối quan hệ và tinh thần trách nhiệm đối với tập thể. Sau khi báo cáo viên của nhóm trình bày, các nhóm khác có thể đặt câu hỏi chất vấn thì cả nhóm cùng hỗ trợ bạn báo cáo để trả lời các câu hỏi của bài.

Giáo viên luôn dự kiến trước các tình huống trả lời của học sinh để có thể xử lí tốt các kết luận. Ví dụ: Chuẩn bị câu hỏi gợi mở để làm rõ vấn đề hơn, hoặc liên hệ thực tế để giúp học sinh có khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Nếu kết quả làm việc nhóm của học sinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu thì có thể sử dụng để hệ thống thành bài học. Điều này sẽ làm tăng sự thích thú làm việc của học sinh bởi vì các em rất tự hào khi tự mình có thể hình thành được bài học cho cả lớp, đồng thời giảm bớt sự can thiệp của giáo viên trong quá trình học của học sinh.

Giáo viên tiến hành nhận xét ngay sau khi hoạt động hợp tác kết thúc hoặc vào cuối mỗi tiết học. Mục đích của nhận xét hoạt động nhóm là để học sinh có ý thức thực hiện những yêu cầu về kĩ năng hợp tác. Nội dung nhận xét sẽ tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ về hợp tác diễn ra như thế nào? Học sinh nào đã thực hiện tốt, những gì có thể thay đổi để hoạt động hợp tác ngày càng được tốt hơn? Dần dần giáo viên hướng dẫn học sinh tự nhận xét nhóm mình, các nhóm khác nhận xét nhóm bạn, giáo viên đóng vai trò tập hợp, khái quát, bổ sung những nhận xét của từng nhóm. Những tiêu chí nhận xét cần thiết phải có:

- Tinh thần, thái độ làm việc của các thành viên trong quá trình thảo luận.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kĩ năng trình bày kết quả hoặc giải thích chất vấn trước lớp.

- Sự luân phiên trong nhóm.

(Cần khen ngợi những học sinh biết lắng nghe và đưa ra những câu hỏi thắc mắc phù hợp.)

4. Tổ chức, hướng dẫn hoạt động nhóm khi dạy Luyện từ và câu cho học sinh lớp 5:
Để dạy học thành công một nội dung nào trong chương trình môn Tiếng Việt, giáo viên cần nắm chắc mối quan hệ của nội dung đó trong hệ thống chương trình để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với vốn kiến thức của các em. Cần lựa chọn phương pháp, nội dung giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh. Dùng nhiều hình thức tổ chức dạy học để thu hút các em tích cực tham gia các hoạt động học tập. Thường xuyên soạn hệ thống bài tập phù hợp với trình độ của học sinh để ôn luyện, kiểm tra. Tuy nhiên mỗi phương pháp dạy học đều có những điểm riêng, do đó giáo viên phải biết vận dụng sao cho phù hợp với năng lực thực tế của học sinh lớp mình, địa phương mình.Cụ thể như sau:

4.1. Kiểu bài: Hình thành kiến thức mới:
Mục đích của kiểu bài này là hình thành cho học sinh một số kiến thức lý thuyết về Từ và Câu nhằm giúp học sinh nắm chắc và sử dụng từ đúng và hay. Cấu tạo của kiểu bài Hình thành kiến thức mới gồm ba phần: Nhận xét, Ghi nhớ, Luyện tập.

- Nhận xét: là phần cung cấp ngữ liệu và nêu câu hỏi (bài tập) gợi ý cho học sinh phân tích nhằm rút ra kiến thức lý thuyết. Mục đích của các bài tập này chính là giúp học sinh phân tích ngữ liệu để rút ra các khái niệm hoặc các qui tắc cần ghi nhớ. Mỗi bài tập ở phần này sẽ tương ứng với một bộ phận kiến thức lí thuyết ở phần Ghi nhớ. Vì vậy, khi dạy giáo viên cần phải nắm vững mối liên hệ này để có thể hướng dẫn học sinh giải quyết yêu cầu của bài học một cách logic, hệ thống. Sau đó hướng dẫn tìm mối liên hệ này trong quá trình tự học.

· Ghi nhớ: là phần chốt lại những điểm chính của kiến thức được rút ra từ việc phân tích ngữ liệu ở phần Nhận xét. Học sinh cần nắm vững những kiến thức này.

· Luyện tập: được xây dựng dưới dạng hệ thống các bài tập, có mục đích giúp học sinh củng cố và vận dụng các kiến thức đã được hình thành. Các bài tập ở mục Luyện tập bao gồm hai loại: bài tập nhận diện và bài tập vận dụng.
+ Bài tập nhận diện: có mục đích giúp học sinh củng cố các kiến thức lí thuyết đã được hình thành trong bài. Ở mỗi bài dạy thường có một hoặc hai bài tập nhận diện. Loại bài tập này nội dung rất phong phú tương ứng với các vấn đề lí thuyết. Qua các bài tập, học sinh củng cố được tri thức lí thuyết đã được học. Trong quá trình hướng dẫn học sinh giải bài tập, bài tập nhận diện là loại phải giải quyết đầu tiên.

+ Bài tập vận dụng: có mục đích giúp học sinh ứng dụng những kiến thức lý thuyết đã được học vào hoạt động giao tiếp hàng ngày.

b) Phần luyện tập:

* Bài 1: Học sinh làm bài cá nhân, đổi vở với bạn cùng bàn kiểm tra chéo. 
* Bài 2:Học sinh làm bài cá nhân, trao đổi với bạn cùng bàn, trao đổi với nhóm .
· Thi đua giữa các nhóm (hai đội chơi tiếp sức, mỗi đội 6 em thi đua lên.
lần lượt điền đúng các từ mang nghĩa chuyển của các tiếng: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng. Cùng lúc ấy, học sinh dưới lớp hát một bài và bài hát đó cũng chính là thời gian thi. Hết thời gian thi, các nhóm khác nhận xét, giáo viên chốt lời giải đúng và tuyên dương.)

4.2. Kiểu bài: Mở rộng vốn từ theo chủ đề:
Kiểu bài “Mở rộng vốn từ” được thiết kế thành hệ thống các bài tập nhằm hướng đến cả ba mục đích giải nghĩa từ, hệ thống hoá vốn từ, tích cực hoá vốn từ. Học sinh tham gia giải quyết các bài tập để kiến thức và kỹ năng sử dụng từ ngữ được hình thành một cách tự nhiên. Các từ ngữ được hình thành sau giờ học là những từ ngữ mở, phong phú, đa dạng chứ không bó hẹp trong bảng từ gợi ý của sách giáo khoa. Bài tập của kiểu bài “Mở rộng vốn từ” ở sách giáo khoa lớp 5 gồm các dạng sau:

· Phân loại, quản lý vốn từ: Loại bài tập này yêu cầu học sinh dựa theo các tiêu chí như quan hệ đồng nghĩa, trái nghĩa, đề tài, chủ đề, cấu tạo từ, nghĩa của yếu tố Hán Việt để hệ thống hoá lại vốn từ của mình.

· Giải nghĩa từ: Bài tập loại này có nhiều dạng như xác lập sự tương ứng giữa từ và nghĩa của từ, lựa chọn nghĩa phù hợp với từ, tìm từ thích hợp với nghĩa đã cho, trả lời câu hỏi về ý nghĩa của từ (thành ngữ, tục ngữ)

· Sử dụng từ: Bao gồm các kiểu như điền từ, đặt câu, tạo ngữ, viết đoạn.

Mỗi bài “Mở rộng vốn từ” thường từ 3 - 5 bài tập, bao gồm tất cả các dạng nêu trên được sắp xếp theo một logic nhất định, thuận tiện cho quá trình giải quyết bài tập, hình thành vốn từ cho học sinh thông qua nhóm học tập.

4.3. Kiểu bài Luyện tập thực hành, ôn tập:

Kiểu bài “Luyện tập thực hành” hay phần Luyện tập trong bài học đều có mục đích chung là giúp học sinh củng cố và vận dụng các kiến thức đã học.
Những bộ phận kiến thức được mở rộng ở phần Luyện tập hay ở kiểu bài “Luyện tập thực hành” là những kiến thức không bắt buộc ghi nhớ như những kiến thức qui định trong phần Ghi nhớ.

· Kiểu bài này được xây dựng thành một hệ thống bài tập, trong đó bao gồm 2 dạng: bài tập nhận diện và bài tập vận dụng. Xét về các dạng bài tập, mục Luyện tập của kiểu bài “Hình thành kiến thức mới” và kiểu bài này giống nhau.

Kiểu bài Ôn tập có mục đích giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức đã học, tiếp tục củng cố, khắc sâu và hướng dẫn vận dụng. Vì vậy, ngoài các bài tập nhận diện, vận dụng còn có bài tập yêu cầu hệ thống hoá kiến thức. Mục đích của kiểu bài này không chỉ hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành thông qua các bài tập mà còn khái quát hoá, hệ thống hoá, các kiến thức lý thuyết đã học.Vì vậy, sau mỗi bài tập giáo viên cần có thêm bước 5: Yêu cầu học sinh rút ra những lưu ý cần thiết về kiến thức lý thuyết.

5. Một số kỹ thuật dạy học tích cực hỗ trợ cho hoạt động nhóm đạt kết quả cao:
5.1. Kỹ thuật giao nhiệm vụ:
· Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng (nhiệm vụ ấy giao cho cá nhân hoặc nhóm nào? Nhiệm vụ là gì? Địa điểm, thời gian và phương tiện thực hiện nhiệm vụ? Sản phẩm cuối cùng cần có là gì? Cách thức trình bày, đánh giá sản phẩm như thế nào?)

- Nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu hoạt động, trình độ học sinh, thời gian, không gian hoạt động, cơ sở vật chất và trang thiết bị

5.2. Kỹ thuật “Khăn trải bàn”:
· Dùng nửa tờ giấy A0 hoặc mặt sau của tờ lịch cũ để làm bảng nhóm, chia thành một phần chính giữa và bốn phần xung quanh (theo số thành viên của nhóm)

· Mỗi cá nhân trả lời câu hỏi và viết vào ô mang số của mình. Hết thời gian làm việc cá nhân, học sinh thảo luận, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa. Hết thời gian thảo luận, đại diện các nhóm treo sản phẩm và trình bày.

5.3. Kỹ thuật công đoạn:
· Học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. 
· Sau khi các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm, các nhóm sẽ luân chuyển bảng ghi kết quả thảo luận cho nhau. Cụ thể là: Nhóm một chuyển cho nhóm hai, nhóm hai chuyển cho nhóm ba, nhóm ba chuyển cho nhóm bốn, nhóm bốn chuyển cho nhóm một. Các nhóm nhận xét và có kết quả chung.

5.4. Tóm tắt nội dung tài liệu theo nhóm:
Học sinh làm việc theo nhóm nhỏ: Đọc to tài liệu được phát, thảo luận và chuẩn bị trả lời các câu hỏi về bài học. Đại diện nhóm trình bày những ý chính trước lớp. Sau đó, các thành viên trong nhóm lần lượt trả lời những câu hỏi của các bạn khác trong lớp về bài học.

5.5. Động não:
Giáo viên nêu câu hỏi hoặc vấn đề (có nhiều cách trả lời) cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm. Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt. Giáo viên liệt kê tất cả các ý kiến lên bảng (trừ trường hợp trùng lặp), phân loại các ý kiến, làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng, tổng hợp ý kiến của học sinh và rút ra kết luận.

Chương IV. Kết quả thực hiện:

Sau thời gian thực hiện dạy học theo nhóm trong phân môn Luyện từ và câu nói riêng và các môn học nói chung, tôi thu nhận được những kết quả rất khả quan. Học sinh đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Các em có hứng thú, tập trung, thi đua, vui vẻ, tích cực trong học tập. Chính vì thế mà tiết học luôn diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động và hiệu quả hơn, làm cho lớp học trở nên thân thiện, gần gũi đối với học sinh, tạo cho các em có cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui và học tập có tiến bộ rõ rệt. Các em có nhiều chuyển biến trong học tập, thích đến lớp và mong đến giờ học để được học tập trong nhóm cùng các bạn. Với cách học này, các em tiếp thu bài rất nhanh và nhớ tốt. Qua các bài kiểm tra, tôi thấy học sinh có tiến bộ rõ nét. 
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Tổ chức dạy học theo nhóm là một hình thức dạy học với nhiều tính ưu việt. Đó là một trong những hình thức dạy học phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Tôi thiết nghĩ người giáo viên đổi mới phương pháp dạy học thành công là biết tự điều chỉnh cách thức sử dụng phương pháp, hình thức dạy học của mình sao cho thật phù hợp, phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. 
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Thực tế giảng dạy luôn đòi hỏi sự năng động của mỗi giáo viên để có những sáng kiến hoặc vận dụng những kinh nghiệm phù hợp đem lại hiệu quả cao về chất lượng giảng dạy. Để làm tốt đều này giáo viên cần chú ý đến yêu cầu phát huy tính tích cực của học sinh và rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Song cần tránh khuynh hướng hình thức và lạm dụng phương pháp này khi cho rằng: tổ chức hoạt động nhóm là dấu hiệu tiêu biểu nhất của việc đổi mới phương pháp dạy học hoặc hoạt động nhóm càng nhiều thì chứng tỏ phương pháp dạy học càng đổi mới. Mặt khác, muốn tổ chức hoạt động nhóm thành công thì người giáo viên phải nhiệt tình nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy, thiết kế hoạt động cho nhóm phù hợp, thay đổi hình thức chia nhóm để gây hứng thú cho học sinh.

2. Đề xuất khuyến nghị:
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo : Kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện thường xuyên tổ chức các chuyên đề, xoay quanh vấn đề tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập theo nhóm. 
- Đối với Nhà trường: Tổ chức các chuyên đề Luyện từ và câu theo từng chủ đề cho giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Đối với giáo viên : Giáo viên thật nhiệt tình, tâm huyết với công việc giảng dạy của mình. Phải suy nghĩ, tìm tòi và sáng tạo phương pháp dạy học mới tạo được sự thân thiện và sự hứng thú tích cực của học sinh. Phải thường xuyên thay đổi không khí lớp học bằng cách tổ chức các các hình thức hoạt động nhóm trong các tiết học.
Trên đây là một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm khi dạy Luyện từ và câu cho học sinh lớp 5 mà tôi đã vận dụng và thử nghiệm có hiệu quả. Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, nên chắc chắn sẽ còn nhiều điều khiếm khuyết và chưa hoàn thiện, có những vấn đề có thể chưa cụ thể hoá hoặc vẫn còn bỏ ngỏ. Có thể những nội dung nêu trên chưa được đầy đủ, mong các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp góp ý, bổ sung thêm để sáng kiến kinh nghiệm này hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn! 


